
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT - GDTX 
NÁM HỌC 2023 - 2024 

Hf>T ĐÒNG PHÚC KHẢO

Cộng bòa xS hội chủ nghĩa Việt Nam 
Đốc lâo - Tự do - Hanh phúc

KÉT QUẢ PHÚC KHẢO

STT SBD Môn Họ và tên Dân tộc Ngày sình Noi sinh
Giới
tính

Đon vị

TLTDT Trán riiiAn Tnẳn

Lớp

11

Điếm
thi
10

Điếm
PK
10

xếp
Riâi—

Ghi
chú

THPT
1 NV147

Kr\/mn
Ngữ văn
NfrO vSn

DỖ Thi Ngọc Phượng
Pham Lê Ngoe Châu

Kinh
Kinh

19/02/2UU /
30/08/2006

tloK LoK
ĐăkLằk

INu

Nữ THPT Phan Bôi Châu 12 10 10 THPT
4Í

■3 xr\ín4 Npữ văn Pham Hồng Nhung Kinh 12/01/2006 Đẳk Lẳk Nữ ĨhPT Phan Bôi Châu 12 10 10 IMP 1

LJ

A NV148 Ngữ văn Lê Văn Ọuân Kinh 13/03/2006 Đẳk Lắk Nam THPT Phan Bôi Châu 12 9.5 9,5 THP

LI014 Vật lí Nguyễn Tiến Dũng Kinh 19/05/2006 ĐẳkLăk Nam PTDTNT Tâv Nguyên 12 5.5 5.5 Xíiri

ĐL026 f)j» lí Lv Thi Phương Hien Nùng 15/02/2006 ĐấkLẳk Nữ THPT Ea Súp 12 8 8 THPT
u
7 \r\^i9i Ngữ văn Nímvễn Thi Yen Ngoe Kirứi 03/06/2006 ĐẳkLằk Nữ THPTEaSúp 12 9 9 THPT
ỉ
« M\/19R Ngữ văn Pham Npuvễn Tường Nhi Kinh 04/12/2007 ĐẳkLẳk Nữ THPTY lút 11 10 10 THPT

ế......................11o
0 NV045 Nbữ văn Npiivển Thi Hông Hanh Kinh 10/05/2007 ĐẳkLÌk Nữ THPT Lý Tự Trong 11 10 10 1 HriM
7

in \r\/iQi Ngừ vãn Trần Thi Lan Trinh Mường 25/02/2007 Đẳk Lãk Nữ THPT DTNT Đam San 11 10 10 THPíA
IV

11 NV208 Nịiữ v5n Bể Thi Thu Uvên Tày 30/07/2007 ĐẳkLẳk Nữ THPT DTNT Đam San 11 11 11 KK THE il
ỉ i
19 \r\/097 Neữ văn Hoàng Thi Dung Kinh 20/02/2007 Đắk Lăk Nữ THPT Nguyên Văn Cừ 11 10 10 41
1 mt

í.n/nn Nfrf> vặn Ncnivền Rảo Yên Nhi Kinh 10/04/2006 ĐằkLắk Nữ THPTLeDuấn 12 10 10 THEỈA
14 nr 199 Địa lí Đào Duv VỸ Kinh 23/07/2006 ĐẳkLẳk Nam THPTNgôGiaTư 12 10 10 KK inri\

1 < CU101 Sinh hoc Lê Tấn Triều Kinh 21/04/2006 ĐẳkLăk Nam THPT Ngô Gia Tư 12 11.5 11.5 Ba THPT
1 J

TAOOn Tiếng Anh Npiivển Phương Thảo Kinh 15/09/2006 ĐẳkLẳk Nữ THPT Ngô Gia Tư 12 10.7 10.7 KK THPT
1 o
17 HH051 Hóa học Npiivển Thi Ouvnh Mv Kinh 08/06/2007 Đẳk Lẳk Nữ THPT Nguvến Công Trứ 11 8 8 THPT
1 ị

nnn«4 GDCD Nguvễn Duy Tú Kinh 20/06/2006 ĐằkLăk Nam THPT Nguyên Công Trứ 12 10.75 10.75 THPT
iO

10 NV103 Neữ văn
Nuùven Thi Trâ My Kinh 03/06/2006 ĐầkLẳk Nữ THPT Nguvén Công Trứ 12 10 10 THPT

1 7
90 NV090 Ngữ vãn Đinh Thi Thùv Linh Kinh 11/07/2006 ĐăkLằk Nữ THPT Nguyên Công Trử 12 8 8 THPT

91 xr\/i Ngi> vări Trần Thi Thùv Trang Kinh 01/03/2006 ĐẳkLẳk Nữ THPT Nguyên Công Trứ 12 11 11 KK THPT
z 1
99 TA 087 Tiếng Anh Phan Thế Tâm Kinh 24/01/2006 ĐẳkLák Nam THPT Lê Hống Phong 12 12.5 12.5 Ba THPT
ttit

9'ỉ NV022 Ngữ văn Mông Thi Vân Chi Nùng 10/02/2006 Đẳk Lẳk Nữ THPT Võ Vản Kiệt 12 9 9 THPT

94 T «091 ĩ Irh Triêu Ngoe Điệp Nùng 03/12/2006 Đẳk Lằk Nữ THPT Võ Văn Kiệt 12 9 9 THPT

LS127 Lịch sử Bùi Ngoe Khánh Uyên Mường 29/07/2006 ĐẳkLẳk Nữ THPT Võ Văn Kiêt 12 8.75 8.75 THPT
TTVT'
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HH001 Hỏa hoc Nguvển Phúc Thuc Anh Kinh 07/08/2006 ĐẳkLảk Nữ THPT Cư M'gar 12 8 8 THPT

^>7 TA014 Tiéng Anh Nguyễn Ouang Bảo Mưỉmg 05/11/2008 ĐằkLẳk Nam THPT Lê Hữu Trác 10 11 11 KK THPT
^ ỉ
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TA036 Tiếng Anh Trần Lê Da Huy Kinh 08/02/2007 Quảng Binli Nam THPT Lê Hữu Trác 11 8.1 8.1 THPT
1ly11AO

70 ĐL038 Địa lí Nơiivển Thi Thanh Huvên Kinh 30/06/2007 Đẳk Lằk Nữ THPT Lê Hữu Trác 11 13 13 Nhi THPT
A7

Toon Toán Tran Hố Hoàng Duy Kinh 06/10/2007' Đẳk Lầli Nam THPT Chuvên Nguyễn Du II 9.5 9.5 KK THPT

"íl LIIOI Vât ií Hồ Hoàng Thanh Trúc Kinh 30/04/2006; Đẳk Lẳk Nữ THPT Chuyên Nguyên Du 12 11 11 Ba THPT
r|'«f
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ĐL013 Địa lí Lê Ngọc Bảo Châu Kinh 16/03/200'' Đẳk Lẳi Nữ THPT Chuyên Nguyền Du 11 8.5 8.5 THPT
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LS049 Lich sử Văn Ngoe Gia Hv Kỉnh 18/11/2007 ĐẳkLẳk Nam THPT Chuvên Neuvên Du Ỉ1 8 8 THPT

NV030 Ngữ văn Bùi Thi MV Duvên Kinh 29/03/2007 ĐẳkLăk Nữ THPT Chuvên Neuvên Du II 11 11 KK THPT

NV125 Npữ vSn Trần Nguvễn Tiền Nhân Kinh 07/08/2007 ĐẳkLằk Nam THPT Chuvên Nguyên Du 11 10 10 THPT

líĩ NV162 VpíV văn Nguvễn Thi Phương Thảo Kinh 03/04/2007 ĐẳkLằk Nữ THPT Chuvên Nguýến Du 11 12 12 Ba THPT

■Ị7 NV056 Ngữ văn Trần Lê Gia Hân Kinh 02/09/2006 ĐẳkLẳk Nữ THPT Chuvên Nguvén Du 12 11 11 KK THPT
^ /

TH030 Tin hnr Tnrơng Huv Hoàng Kinh 06/11/2006 ĐắkNỏng Nam THPT Chuvên Nguyên Du 12 13.2 13.2 Nhi THPT
«10

10 TH032 Tín hrtT. Pham Gia Huv Kinh 01/01/2006 ĐẳkLẳk Nam THPT Chuyên Nguyên Du 12 4.4 4.4 THPT
J7

40 NV184 Ngữ văn Trần Ngoe Huvên Trang Kỉnh 03/06/2006 ĐẳkLằk Nữ THPT Lẽ ÓuÝ E>ôn 12 10 10 THPT
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